
 

 

                

 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 427/2023/DS-PT 

Ngày: 06-9-2023 

V/     n    ấ        n      

 ố quyền sử dụn   ấ . 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

     Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA              Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

 n    uy n      V n   

 n    uy n Tấn Tặn ; 

Bà   uy n Huỳn  T ị Hươn  

T ủy  

- Thư ký phiên tòa: Ông   uy n Bả   uố  - T ư    T   án n  n d n 

  n    n  T á   

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà Huỳn  T ị 

    -      sá     n              n      

T  n   á  n ày 15/5  30/6  à 07/7  à 06/9/2023        ụ s  T   án n  n 

d n   n    n  T á       ử             n        ụ án   ụ    số  

39/2023/T  T-DS n ày 17   án  02 n   2023  ề  T  n    ấ        n      

 ố quyền sử dụn   ấ ”   

D  bản án d n sự sơ      số 68/2022/DS-ST n ày 06   án  12 n   

2022  ủ  T   án n  n d n  uyện H n    ự bị kháng cáo. 

T e  quyế   ịn   ư   ụ án         ử           số 157/2023/  -PT 

n ày 27   án  3 n   2023   ữ   á   ươn  sự:  

1    uy n  ơn:  n    uy n V n B  s n  n   1947.  

Người đại diện theo ủy quyền của ông B: C ị   uy n T ị Tuyế   , sinh 

n   1972; Cùn   ị     : Ấ  A   ã T   uyện H    n    n  T á . (Có mặt) 

  ườ  bả   ệ quyền  à     í         á   ủ   n    uy n V n B:  uậ  
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sư Lê Phi T – Do T un                 á     n à nướ    n     ử           ố 

 ụn ;  ị     : Số H   ườn  V    ườn  A    àn    ố C    n    n  T á . (Có 

mặt) 

2  Bị  ơn: An     V n    s n  n   1974;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện H  

  n    n  T á . (Có mặt) 

3    ườ   ó quyền      n  ĩ   ụ   ên quan: 

3 1  C ị T á  T ị    s n  n   1984;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện H    n  

  n  T á . 

    d ện   e  ủy quyền: An     V n    s n  n   1974;  ị     : Ấ  A  

 ã T   uyện H    n    n  T á . 

3 2  C ị    T ị Tuyế     s n  n   1994;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện H  

  n    n  T á . (Vắng mặt) 

3.3. Cháu      ậ  E, sinh ngày 07/4/2007.  

Người đại diện theo pháp luật cho cháu Nhật E1: Anh    V n  , sinh 

n   1974  ( à      uộ ); Cùn   ị     : Ấ  A   ã T   uyện H    n    n  T á .  

3.4. Anh    V n  1  s n  n   1971;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện H    n  

  n  T á . (Vắng mặt) 

3 5  C ị    T ị Y  s n  n   1972;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện H    n  

  n  T á . (Vắng mặt) 

3.6. Anh    V n   ự   2  s n  n   1997;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện 

H    n    n  T á . (Vắng mặt) 

3.7. Cháu    T ị Mỹ  1, sinh ngày 08/11/2005. 

3.8. Cháu    T ị Mỹ  3, sinh ngày 15/6/2012. 

Người giám hộ đương nhiên cho cháu N1, cháu L3: Anh    V n  , sinh 

n   1974  ( à  ậu  uộ );  ùn   ị     : Ấ  A   ã T   uyện H    n    n  T á . 

  ườ  bả   ệ quyền  à     í         á   ủ     T ị Mỹ  1,    T ị Mỹ 

L3: T           n   á             B1 – T un                 á     n à nướ  

  n    - Chi nhánh S1;  ị     : Số D   ườn       ườn  A    àn    ố H    n  

  n  T á . (Có mặt) 

3 9  C ị   uy n Tuyế   4  s n  n   1984;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện 
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H    n    n  T á . (Vắng mặt) 

3.10. Anh   uy n V n H  s n  n   1986;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện 

H    n    n  T á . (Vắng mặt) 

3 11  C ị   uy n T ị Ú  s n  n   1989;  ị     : Ấ  A   ã T   uyện H  

  n    n  T á . (Có mặt) 

3.12. Cháu   uy n T ị Mỹ T1, sinh ngày 07/3/2013.  

Người đại diện theo pháp luật cho cháu T1: C ị   uy n T ị Ú, sinh 

n   1989  ( à  ẹ  uộ ); Cùn   ị     : Ấ  A   ã T   uyện H    n    n  T á . 

3.13.    n  àn    ươn       ổ    n   á      n T àn    ố H - Phòng G; 

 ị     : 8  ườn       ườn  A    àn    ố H    n    n  T á .  

    d ện   e    á   uậ :  n        uố  T2    ứ   ụ: Tổn  G á   ố   

    d ện   e  ủy quyền  ủ   n  T2: Bà Huỳn    uy n Bả  H1    ứ  

 ụ: G á   ố  T un       ử    n       T ư n     n   ử    n  - T un       ử 

   n     n  àn    ươn       ổ    n   á      n T àn    ố H. 

    d ện   e  ủy quyền  ủ  bà H1: 

Ông   n  V n T3  s n  n   1986    ứ   ụ: C uy n    n Ngân hàng 

TMC    á      n T àn    ố H;  ị     : T n  E  số F,           T4,   ườn  

V   uận C    àn    ố H  C í M n . (Có mặt) 

Ông  ỗ T ến  2    ứ   ụ: C uy n    n qu n  ệ   á    àn   á n  n 

   n  àn  TMC    á      n T àn    ố H;  ị     : Số H  ườn       ườn  A  

  àn    ố H    n    n  T á . (Có mặt) 

4    ườ    án   á : Ông   uy n V n B  à n uy n  ơn  

 ỘI  U G VỤ   :  

- Theo đơn khởi kiện ngày 19/01/2022, trong quá trình tiến hành tố tụng 

cũng như tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn Nguyễn Văn B do chị Nguyễn Thị 

Tuyết N đại diện theo ủy quyền, trình bày: C ị  à   n  uộ   ủ   n    uy n 

V n B    u n  ố   ấ    n     n    ấ   à  ủ   n  B  ố      n     V n C là 

     uộ   ủ   n     V n    à  n ày 25/6/1986   ó    ều n  n  14      ều dà  

20     í     n   á   ấ  Tá        í  dướ    á   ấ  Tư         u    n   à   u 

n  à    á   ấ   n  B   ấ              xã T   à    n  ấ    ướ    y T   án       
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      ự   ế    n  ấ   ó n à  ủ   n  Q, ông B, anh L1, cháu N1, cháu L4 n ưn  

  ị    n  b ế  d ện  í    ụ       e  sơ            số   ử   ấ    ờ bản    b   

n   u    ệ   ố  ấ   ó  à    ấy   y   ớ    á 01 ( ộ )     05 (n  )    n  àn  

24    ( àn  10  uổ )    ờ    n   uộ   ấ   à 5 n    nếu s u 5 n    n  B không 

có vàng chuộ   ấ        ì  n  C  ó quyền sử dụn     n  ặ   ấ       ến     nà  

ông B  ó  àn    uộ   ấ        

 ấ   ố      n  C       u  à  á      (  )   n (  n)    àn       ớn  à  ó 

n à  ủ    ị (        n           à n à  ủ   n  B) n ưn     n   õ d ện  í   

n  n  dà  b   n   u s u      ố  ấ    ì   ị d  dờ  n à n ư   ện n y ( à n à  ủ  

ông B)  S u      ố  ấ     ản  01 n   s u   ì  n  C  ấ  n à     ứ   à   n n à 

  ện  n  Q   n  quản     sử dụn        ấ  n à      ìn   n  C  ũn   ó s n  ấ  

nền n à     n  b ế  n à  n  L1    ị C1  ấ  n à  hi nào, ông C  ó  ỏ   n  B 

      ị D  à   ị  uộ    ị C1  ấ  quán nướ  bán     n   õ d ện  í    ấ  n  n  

dà  b   n  ều    ấy   ị C1  ó    n    ổ quá n n   ị D         á  quán       ị 

C1 quản     sử dụn   à   ện  à   n n à d    áu Mỹ  1 và cháu Mỹ  3   n     

Khi anh L1    ị C1  ấ  n à  ũn  n ư sử      n à        ị D  ấ  quán nướ    ì 

   n   ó       n    ấ    y n  n  ản   

V ệ   n  C hỏ   n  B       ị D  ấ  quán nướ    ì    n   ó  à    ấy  ờ  

   n   ó      ứn    ến       ìn    ị  ũn     n   ó nó    y   ỏ    uận  ớ   n  

L1    ị C1  à     nà       ìn    ị  ó  àn    uộ   ấ        ì      ả  d  dờ  n à 

  ả  ấ               ìn    ị   

Nhà ông B  ấ  n   1987        u  à n à  á   ì s u      ố  ấ       n  C 

  ì n à  ủ    ị   ứ  n à  ủ   n  B d  dờ        n  ấ    ện n y      2011   ì 

ông B  ấ  n à  ườn     n  ố     n ư   ện n y     n  n ớ n ày   án  n        

n ớ  á   n y 04 n        n  B  ấ      n à  ấ  4   ì  ó  ự  á   ớ   n  Q  ề 

  ệ   n  B     ộn  d ện  í   n à       ó       ìn    ị  ũn     n   ó    n  

  ấ    y   ư    ện  ề   ệ   ấ   ủ       ìn    ị  à  n  Q  ự  ã      ng cho 

    ộn  d ện  í   n à  à  ì n  ĩ  ấ   ã  ố          ìn   n  Q       ìn    ị 

  ư    uộ         uy n n  n  n  B  ó   ền  ấ      n à  à    n    ịu   uộ      

 ấ   à  ì   ền  ấ  n à  à  ủ  e    ị       ín   ấ  n à   ướ    n  ấ   ừ  ừ   uộ  

    s u  

  uy n n  n     b n   á  s n     n    ấ    à  n  B      ố  ấ       n  

C n ưn    án  8 n   2021  n  B  ến Ủy b n n  n d n  ã T 2  à    ấy   ứn  
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n ận quyền sử dụn   ấ   ố   ớ     n  ấ   n  B   n   ấ  n à    à    n  ấ   ã 

 ố      n  C   ì   á    ện  n  C  ư    ấ    ấy   ứn  n ận quyền sử dụn   ấ  

(  ấy  ỏ) n n        ện   ứ    n    ả  n uy n n  n    n    ấ   à d    ị  ó 

  u   uẫn  ớ          n  Q là ông T á  V n    V ệ   n  C  ư    ấ    ấy 

  ứn  n ận quyền sử dụn   ấ    ì      ìn    ị    n       y b ế       1993 

    n à nướ     n  bá      ó  ấ    ì           n     quyền sử dụn   ấ        ó 

ông B sốn    D    n   ị   ì    n  b ế   n  B  ó           n       ư  n n   ị 

   n    n      Ông   uy n V n B  ũn  n ư  á    n  ủ   n  B   ư   ừn  

  n                n  ấ  nà    á   

    T   án   ến  àn   ịn    á  à  sản    n    ấ   à quyền sử dụn   ấ   à 

 à  sản    n  ấ        n n à  ủ   n  Q, ông B, anh L1    ị C1  à   y    n  

   n  ấ    ì   ị       n      á   ị  ấ    n   á n à  à   y    n    ị    n    n  

    ớ     d   à      ố  ấ     n   ó n à    n b n  n  Q    n    y   ấ  n à   ì 

  ị    n    n     n à  ủ   n  B  à  ấ     n  ấ   ủ   n  B s        ịn    á n n 

  ị    n    n     Hộ    n   ịn    á  à  sản  à quyền  ủ  T   án    ị    n   ó 

    ến  C ị  ũn     n        á   ị  à  sản    n  ấ     n    ấ    ị   á b   n   u 

  ền   ũn     n   ó   ỏ    uận  ư     á   ị  à  sản    n  ấ   à n à  à   y    n  

 à b   n   u   ền n ưn   ịn    á   ị n à  à   y    n    ì   ị    n    n     

V ệ  T   án   ả    í         ị    u  à  n  B y u   u  n  Q       uộ  

       n  ấ    ện T   án   n    ụ       ả  quyế    ì   ư       ử    ư   ó  ế  

quả  à   ấ  n ận   y    n    ấ  n ận y u   u  ủ   n  B n ưn  d     n  ấ  

   n    ấ   ó  à  sản  ủ  n ườ    á   à n à  à   y    n   ủ   n  Q, anh L1    ị 

C1, nhà ông B nếu  á   ươn  sự    n    ỏ    uận  ư     á   ị  à  sản    n  ấ  

   n    ấ    ì y u   u T   án   àn   ậ  Hộ    n   ịn    á   ặ    u   ổ   ứ  

  á        ịn   ịn    á  à  sản    n  ấ   à    n  ấ    ện   n     n    ấ     

 à   ơ s      T   án   ả  quyế   ụ án   e  quy  ịn  n ư  ín  án   í  quyền  à 

n  ĩ   ụ   á    ì   ị  ũn     n    ốn  n ấ    ệ  Hộ    n   ã  ịn    á  à  sản 

 ó    n  ấ   à  n  B  ã  ố   o ông C. 

   n  ườn      ế b n n à  n  Q  à  ấ   ủ   n  B    ệ  T   án   ả    í   

      ị    n  sơ             ện    n   ấ     n    ấ   à C   n án  V n    n  

  n      ấ       uyện H  un   ấ         ện  ườn       á   ớ  n à  n  Q  à  ấ  

ông    à  ấ          n  d    à nướ  quản      ì   ị   n       ốn  n ấ   à  

 ườn       un      n     n    ấ     bà   n  àn   ó  sử dụn   à   ố      
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V ệ   n  Q    n    ừ  n ận   ữ     ủ   n  C    n   ờ  ố  ấ    ì   ị 

   n  y u   u   á   ịn    ữ     ủ   n     V n C    n   ờ  ố  ấ  n ày 

25/6/1986  ũn     n    n         bản   ín   ủ   ờ  ố  ấ      T   án   ưn  

  u   á   ịn      d    ị    n    n         bản   ín       ưn    u   á   ịn  

là vì anh Q nó   u   ấ   ủ       ìn    ị   ì   ả   uấ    ìn    ấy  ờ  u  bán     

C ị y u   u  nh    V n    ư        ị  e    ấy   ứn  n ận quyền sử dụn  

 ấ   à  n  Q, ông C  ứn    n  ó   ữ     ủ       ìn    ị   ì   ị   ốn  n ấ  

cho ông C, anh Q  ư    ứn    n   ấy   ứn  n ận quyền sử dụn   ấ   ố   ớ  

   n  ấ    ện   n     n    ấ     ướ    y T      án  ó       ị  e  bản       

  ấy   ứn  n ận  ấ   à  n  Q  ư    ứn    n  ố   ớ    ử   ấ  số 317  ờ bản    

số 5   n bản   ín    ì  n  Q  ã   ế   ấ         n  àn      àn    ố H      y 

  ền   ì   ị    n    n      ì  ấ   ủ        ị  à s    n  Q  ư    ấ    ấy 

  ứn  n ận quyền sử dụn   ấ   T  n    n  07 n ày     ừ n  y     n y nếu 

anh Q    n   ư        ị  e    ấy  u   ấ    y   ấy  ỏ  ó   ữ     ủ       ìn  

  ị   ì  n  B    n    ư    ện  ì nữ   T   án  ừn   ờ    ị    ị sẽ    n      

T ườn      T   án    n    ấ  n ận y u   u  ủ   n  B n ưn   ấ   n  B   n  

 ấ  n à    à  n  Q  ứn    n   ấy   ứn  n ận quyền sử dụn   ấ    ì   ị    n  

  ốn  n ấ  n ưn     n  y u   u  n  Q  á   quyền sử dụn   ấ           ìn  

  ị   ì  ấ   à  ủ       ìn    ị  ố   ứ    n    ả   u  bán   n  N3  à e   uộ  

 ủ   n  B  ừ   ướ   ến n y   ữ   n  N3  à      ìn    ị    n   ó   u   uẫn 

 ì    ệ   n  N3      n u n  ố   ấ     n    ấ   à  n  B bán cho ông C   ì   ị 

   n   ó     ến   ì nếu nó   u  bán   ì   ả   ư    ấy  ờ  u  bán  ấ       

Nay ông   uy n V n B y u   u  n     V n         uộ         n  ấ  

 ó    ều n  n  14       ều dà  20    uộ    ử   ấ  317  ờ bản  ố số 5  ấ      

        ấ  A   ã T   uyện H, ông B   ốn  n ấ    ả          n  Q 1 ( ộ )     5 

(n  )    n  àn  24    ( àn  10  uổ )  à y u   u  n  L1, cháu N1, anh Q di 

dờ  n à   ả      ấ   C ị    n    ốn  n ấ  b     ườn    y  ỗ           í d  dờ  

nhà cho anh Q, anh L1, cháu N1, cháu L3  ũn  n ư   ền s n  ấ  nền n à  Cũn  

   n    ốn  n ấ    ả  àn   ố  ấ    e    á    n   ện   ừ n   1986  ến n   

2022     à         n  y u   u nà    á   

- Trong quá trình tiến hành tố tụng và tại phiên tòa bị đơn anh Lê Văn Q 

cũng là người giám hộ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cháu Lý Thị 

Mỹ N1, cháu Lý Thị Mỹ L3, trình bày: An   à   n  uộ   ủ   n     V n C (  ế  

n   1996)  à bà   uy n T ị X (  ế  n   2012)           ẹ  n    n sốn   ã 
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      ấ       á    n     n  ấ    ện   n     n    ấ  d   n    ờ   n   n  bà 

nên  n   ư     ừ   ư n   n  ĩ   à  ấ    ện   n     n    ấ   à   uộ  quyền s  

 ữu  ủ   n      n    ả   ủ    un   n  e    y  à  sản d       ẹ          ư  

chia. 

  u n  ố   ấ    ện   n     n    ấ   à  ủ   n  Lê V n C  u   ủ   n  

  uy n V n B  à  n   1985 – 1986   ớ    á 01 ( ộ )     05 (n  )    n  àn  

24    ( àn  10  uổ )  d ện  í    ấ   ụ     n  n  dà  b   n   u  n     n  n ớ  

    n ớ    ản  500 
2
   ứ   à    n  ấ   ó n à  ủ   n     ị C1, anh L1, ông B, 

 n     n  n ớ số   ử   ấ    ờ bản      ấ              ấ  A   ã T d   n   ứn  

  n   ấy   ứn  n ận quyền sử dụn   ấ   V ệ   n  C  u   ấ   ó  à    ấy   y  

có ông T á  V n  , ông    n V n T5, ông   uy n V n  4, bà H  T ị S   

 ùn   ị    ươn  b ế    ệ   n  C  u   ấ     ấy  ờ  u   ấ    ện    n    n  

   n  b ế    ấ          u  

S u      u   ấ   ủ   n  B      ìn   n   ã  ổ  ấ     s n  ấ  nền n à 

 ơn 03 n    ến n   1990  n  C  ớ   ấ  n à     n   õ d ện  í   b   n   u  

s u n   1990    n  n ớ   ờ     n  ụ       ì  n  C có cho   n  uộ   à   ị Lê 

T ị C2, anh    V n  1  ấ  n à      ệ   n  C    ị C2, anh L1  ấ  n à  ũn  n ư 

   n    y    n   ó       n    ấ    y n  n  ản   

C n n à  ủ   n    uy n V n B     bán  ấ       n  C  ã  ó            u 

 à n à   y       á n ưng ông B xin ông C          n  ấ   ó d ện  í      ản  

6m
2
, khi nào ông B d  n à      ì    n             n     ì    u n  ớ    à  V ệ  

ông B   n          n  ấ   à  n  B  ã bán      n  C   ì    n   ó  à    ấy  ờ  

không a    ứn    ến      nó    ện      n  n ớ   ờ     n nà       n ớ  á   

n y    ản  10 n     ì  n  B sử    ấ      n à  ấ  4 n ư   ện n y       n  B  ấ  

    n à   ì  ó  ến  ỏ   n     n         ều dà     ản  1 5   ấ     ệ   n  B  ỏ  

 n      ấ  n à      1 5     ều dà    ì    n   ó  à    ấy  ờ     n       ứn  

  ến       ó  n   à  n  B b ế   T       n      n  Q   ìn  bày  à  n   2012 

 n    ấy  n  B     ộn  d ện  í   n à ( à    )  n   ó nó   ớ   n  B   à     

   n   ư    b    ì b       ứ   n   ậy   n     n   ư    ấ  n ư  ậy”       n  

B  ấ      n à  n  b ế  n ưn     n     n    ấ    y n  n  ản  

  uy n n  n     b n   á  s n     n    ấ   à d    ị Tuyế    và ông   

  ư    ện n  u   ì  n   à   n     ủ   n    n n  ó   n   ến   nó       ắ    n  

ngây   u        ín   á ”   ì   ị Tuyế    nó  sẽ   ư   n             n  ấ    ện 
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 n    n   ấ  n à      ì  n   ó nó   à  n  B  ũn    n    n ờ    n  ấ   ủ   n   

   n  ấ     n    ấ   ừ   ướ   ến n y   ữ   n  C và ông B    n   ó      ố  

ông C  u   ấ   ủ   n  B  à  u   u n     n   ó  ố  ấ      s u  ó  ớ  bán 

(  uy n n ư n )  ấ    

T   án  ó      n   e   ờ   ấy  ố  ấ   à  n ày 25/6/1986   ì  ó    n  

  ả   à   ữ       ữ   ế   ủ       n   à  n     V n C,  n   ã  à   ơn y u   u 

T   án   á   ịn    ữ       ữ   ế   ủ   n     V n C    n   ờ  ố  ấ   à  n ày 

25/6/1986  à y u   u   á   ịn   àu  ự   ủ   ờ  ố  ấ  n ưn  d    ị Tuyế    

   n    n    nộ  bản   ín   ủ   ờ  ố  ấ  n n    n    á   ịn   ư    

T  n  ấ     n    ấ   ó   n n à  ủ    ị C2, anh L1, ông B thì anh không 

   n    ấ     ữ y         n ườ        n  y u   u d  dờ  n à    ả      ấ   ũn  

   n    n     á   quyền sử dụn   ấ       n  B     n d ện  í    ấ  dùn   à  

 ườn       í     n n à  n     á   ớ      ủ   n     ã  ó  ừ   ướ   T   án  ó 

     n   e  sơ             ện    n   ấ     n    ấ   à  n ày 07/4/2022  ủ  

Chi nhánh V n    n    n      ấ       uyện H    n  ườn      à  ừ  ố  M1  

M2  M5  M6      ề  ố  M1  ó d ện  í   51 2 
2
   ì  n     n   ó    n    ấ  

 ớ        ốn  n ấ   ó  à  ườn       un   ủ  bà   n   àn   ó  nên không yêu 

  u T   án   ả  quyế   

T ử   ấ  317  ờ bản    5 d   n   ứn    n   ấy   ứn  n ận quyền sử 

dụn   ấ    ện  n   ã   ế   ấ         n  àn    ươn       ổ    n   á      n 

  àn    ố H  ùn   ớ   á    ử   ấ    á    ớ  số   ền  à 650 000 0000    n  

 ón   ã  03   án  01   n    ữ   n   à    n  àn     n   ó    n    ấ   ề     

  n    y  à       n    ế   ấ   à  sản  

Nay ông   uy n V n B y u   u  n        uộ         n  ấ   ó    ều 

n  n  14       ều dà  20    uộ    ử   ấ  317  ờ bản  ố số 5  ấ              ấ  

A, xã T ( à    n  ấ   ó   n n à  ủ   n     ị C2, anh L1, ông B) d   n   ứn  

  n   ấy   ứn  n ận quyền sử dụn   ấ   à  n  B   ốn  n ấ    ả          n  1 

( ộ )     5 (n  )    n  àn  24    ( àn  10  uổ )   ì  n     n    ấ  n ận 

  àn bộ y u   u  ủ   n  B  Vì  ấ   n  B  ã bán (  uy n n ư n )      n  C 

     T ườn       T   án   ấ  n ận y u   u  ủ   n  B   ì  n     n  y u   u 

ông B  ỗ           í d  dờ  n à   y   ền s n  ấ  nền n à   ũn     n  y u   u 

 àn    uộ   ấ    ả   ín     n   ệ     á  ừ n   1986  ến n   2022     à      

   n    ìn  bày   y y u   u nà  khác. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Thái Thị P, trình bày: C ị 

 à     n  Q    ị   ốn  n ấ   ờ    ìn  bày  ủ   n  Q     n  ườn      ế b n n à 

  ị  à  ấ   ủ        ị T á  V n      ị   ốn  n ấ   à   ườn         n     n  

  ấ    y y u   u nà    á   C ị    n    ấ  n ận   àn bộ y u   u  ủ   n  

  uy n V n B. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lê Thị Tuyết L, trình bày: 

C ị  à   n  uộ   ủ   n  Q   ốn  n ấ   ờ    ìn  bày  ủ   n  Q    n  bổ sun  

gì       C ị    n    ấ  n ận   àn bộ y u   u  ủ   n    uy n V n B. 

  ườ   ó quyền      n  ĩ   ụ    n qu n  n     V n  1    ị    T ị Y, 

anh    V n   ự   2    ị   uy n Tuyế   4, anh   uy n V n H    ị   uy n 

T ị Ú  à     d ện n ườ   ó quyền      n  ĩ   ụ    n qu n  n   ỗ T ến  2, 

   n   ó   n bản         ến  ủ   ìn          T   án 

T   Bản án sơ      số 68/DS-ST n ày 06/12/2022  ủ  T   án n  n d n 

 uyện H n    ự  ã quyế   ịn :  

1     n    ấ  n ận y u   u  ủ   n    uy n V n B   ề   ệ  y u   u 

anh    V n   cho ông B   uộ         n  ấ   ó d ện  í   463 5 
2
    n       

    ừ  ố  M2  M3  M4  M5      ề  ố  M2   uộ   ộ     n   ử   ấ  số 317  ờ 

bản    số 05               ã T   uyện H   ự d   ộ  n     V n    ứn    n 

quyền sử dụn   ấ   

 è    e  b  n bản  e            ịn        ỗ n ày 09/3/2022  à sơ    

         ện    n   ấ     n    ấ  n ày 07/4/2022  ủ  C   n án  V n    n  

  n      ấ       uyện H    n    n  Tháp. 

   à      bản án   n  uy n  ề án   í        í  e            ịn        ỗ 

quyền  à   ờ    n   án   á   quyền  n  ĩ   ụ  à   ờ    ệu      àn  án  ủ   á  

 ươn  sự   e  quy  ịn   ủ    á   uậ    

 - S u          ử sơ        n    uy n V n B khán   á     n    n    

  e  quyế   ịn   ủ  bản án sơ       y u   u  e          bản án sơ        e  

  ủ  ụ             

 - T       n              : 

+ Bà   uy n T ị Tuyế    trình bày: Ông B      ố  ấ   ấ       n  C nên 

y u   u       uộ       ấ    n  B   ốn  n ấ    ả          n  Q 1 ( ộ )     5 
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(n  )    n  àn  24    ( àn  10  uổ )  à y u   u  n  Q, anh L1, cháu N1 di 

dờ  n à   ả      ấ   

+ Ông    V n     ìn  bày:    n    ốn  n ấ   ớ  y u   u  ủ   n  B vì 

 ấ       n   à  n  C  ã  u   à   ện n y  n    n   ứn    n quyền sử dụn   ấ   

-     d ện V ện      sá  n  n d n   n    n  T á    á  b  u     ến  ề 

  ả  quyế   ụ án: 

  Về  ố  ụn : T      án  Hộ    n       ử  T ư     à  á   ươn  sự  

 uậ  sư  ều   ự    ện   n  quy  ịn   ủ    á   uậ    

  Về nộ  dun : 

Cá  b n   ốn  n ấ   ấ     n    ấ  n u n  ố   à  ủ   n  B  d ện  í    ấ  

        à 514 7 
2
     n  ấ   ó  ộ   ố     51 2 

2
 (   n     n    ấ )  n à  ủ  

ông B 60,5m
2
  ó   ướ  n   1986       u n à   y s u sử    ữ  n à    n  ố  

nhà ông Q 105,4m
2
, nhà ông L5 50,9m

2
  n à   ị N1 58,6m

2
   n      à   y 

   n   ủ  b n  n  Q    n ;  ấ   ã  ư    ấ    ấy C  SD   à  n   1993     

 ộ  n  C d ện  í   540 
2
  n   2001  ấ       ộ  n  Q    ấy   ứn  n ận 

 SD   ộ  n  Q   n    ế   ấ    y        n  àn  số   ền 650 000 000     n 

 ổn  d ện  í     ế   ấ  12 988 
2
. 

Ông B  ó   ị N     d ện   ìn  bày:  á   ịn  d ện  í    ấ     n    ấ   à 

ông B  ố      n  C  à  n   1986  ớ  số   ền 1 5      àn  24     ờ    n 5 n   

nếu  ế    ờ    n    n   ó   ền   uộ    ì b n  n  C sử dụn     n  ặ   ấ      

nà   ó   ền  n  B sẽ   uộ       b n  ó  à    ấy  ờ  à   ị N  un   ấ  bản 

  ín   ờ  ố  ấ   b n  n  Q    n    ừ  n ận   ữ     à  ủ   n  C  à y u   u 

  á   ịn    ơ qu n   uy n   n   ả  ờ     n    á   ịn   ư    Y u   u b n 

ông Q  à n ữn  n ườ       n  ấ  d  dờ    ả  ấ       n  B. 

Anh Q và cháu N1 (anh Q   á   ộ)   ìn  bày:  ấ   à  ủ   n  C   uy n 

n ư n   ủ   n  B   á 1 5      àn  24    ó  à    ấy  ờ n ưn   ã   ấ       ấ   

Bên ông C sử dụn   ừ n   1986  ến n y  b n  n  C có cho ông B sử dụn   ấ  

 ấ  n à n ư   ện n y     n    n      e  y u   u  n  B    n    d ện  í    ấ  

60,5m
2
  ó   n n à    n  ố  à  ủ   n  B  à sẽ  à    ủ  ụ  s n    n      n  B 

 ứn    n   ấy   ứn  n ận  SD    ố   ớ        n        ấ   n  Q  á   ịn  

   n  àn       ó       ịn     n  ấ   uộn  12 471  
2
          y 

650 000 000      n  ấ     n    ấ     n   ó       ịn   ì    n  ấ   uộn    á 

  ị  ã  ủ     ả  bả  n    y  
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Ngân hàng TMCP P1g G         n                 ìn  bày:    n   á  

 ịn   ư                n    ế   ấ   ó       ịn     n  ấ   á  b n    n    ấ  

  y    n    ó b ế   ư      n  ấ   ó n à  n  B  à y u   u  n  B ký hay không, 

 uy n   n     n ận  ả  bả   à  ấ     n  n ận  ả   à     n  ấ  n n    n    á  

      ịn   à  sản    n  ấ      n    n     ủy  ộ     n       n    ế   ấ   ố  

 ớ  d ện  í h nhà ông B 60,5m
2
  ì    n  àn   à n ườ    ứ b  n  y  ìn    ả  

 ư   bả   ệ  

Cơ qu n   uy n   n   ả  ờ  (UB D  uyện H): Cấ   ấ        e           

   n   á   ịn    ờ    ế   ấ   ó n à    n  ấ    y    n ;  ấ   ấ   à  ủ   ộ  n  

C  s u  ó  n  C   ế  n n  n  Q     d ện  ứn    n n   2001  

  ận   ấy    n  ứ sơ                 ện  ổn  d ện  í    n  B    n    ấ  

là 514,7m
2
    n   ó  ó 403 

2
 anh Q  á   ịn    uộ   SD   ủ   n  Q   uy n 

n ư n   ừ  n  B, còn 51,2m
2
 ông B và anh Q   ốn  n ấ      à   ố       un  

   n     n    ấ ;  ố   ớ  d ện  í   60 5 
2
  ó   n n à  n  B   ốn  n ấ   à  ủ  

ông B  X     ấy   ờ   á  n ận này  ủ   n  B và anh Q  à   ù      b    ì n à 

ông B   ướ    y  à n à     s u  ó dờ   ề  ị   í   ện       y dựn     n  ố b n 

ông C, anh Q    n      ến  ì    ứn    n     n   ó   ệ    uy n n ư n  d ện 

 í    ấ  này  à  n  C       n ờ  

 ố   ớ  d ện  í    ấ  403  
2
   ện b n  n  Q   n  sử dụn   à  ã  ư   

 ấ    ấy   ứn  n ận  SD   n  B      à  ố  à  n  B  un   ấ   ư     ấy   y 

 ó   ữ     n  C, tuy nhiên ông Q    n    ừ  n ận  à   ữ     ủ   n  C và 

 ũn     n    á   ịn   ư    à   ữ     ủ   n  C n n    n   ó   n  ứ  à  ố 

 ấ   

X   quá   ìn  sử dụn   ấ   ủ  b n  n  C, anh Q  ã    n 30 n    quá 

  ìn  sử dụn  b n  n  C   y n à     n    y  n  B  ũn     n     n    ấ   ì  

 à  ã  ấ    ấy   ứn  n ận  SD       n  Q    ứn    n   ấ   n  B  ã   uy n 

n ư n       n  C. 

 ố   ớ  d ện  í    ấ   ó   n n à    n  ố  ủ   n  B 60,5m
2
   ã   n     

   n  ụ   à  n  Q  ũn     n   ó   ấy  ờ   ứn    n   ó   uy n n ư n  d ện 

 í    ấ  này    n   ệ   n  Q  ứn    n   ấy   ứn  n ận  à   ư    ù       n  Q 

 ũn    n    s n    n      n  B  Tuy n   n     n  ấ  này  n  Q   n    ế   ấ  

       n  àn  n n  ủy  ộ     n       n    ế   ấ   ố   ớ  d ện  í   60 5 
2
. 

Về    n  àn      n ận   ế   ấ     n   ó       ịn   à  sản    n  ấ    ó n à 
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ông B n ưn     n   ó     ến   n     ủ   n  B n n    n   e   à n ườ    ứ 

b  n  y  ìn    ì  ậy    n  àn     n    n     ủy  ì      ằn  n  y  ìn   à 

   n   ó   n  ứ; n  à      ố   ớ        n    ế   ấ    ữ     n  àn   à  n  Q 

  ì d ện  í    ấ  60 5 
2
  ũn     n  ản   ư n    ệ   ả  bả  n  (d ện  í   

n ỏ)   ề n  ị Hộ    n       ử   n  ứ    ản 2   ều 308 B TTDS sử   ộ  

   n bản án sơ       

S u     n    n  ứu  á   à    ệu  ó    n     sơ  ụ án  ã  ư                

    n      à   n  ứ  à   ế  quả    n   ụn          n      

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

[1] Ông   uy n V n B        ện y u   u    V n     ả      ấ    n  B và 

ông Q    n    ấ   ề   ệ   ố  ấ     uy n n ư n   SD   T à án n  n d n 

 uyện H n    ự   ụ      ả  quyế   à   n       quyền   n  B kháng cáo trong 

  ờ    n n n   ấ  n ận   n  B ủy quyền       ị N   ủ  ụ  ủy quyền          

 ố  ụn       ấ              ù     quy  ịn  n n   ấ  n ận   

[2]   u n  ố   ấ     n    ấ   à  ủ   n  B và theo ông B      ằn   ã  ố 

 ấ       n  C n n n y y u   u  ộ  n  Q   ả     d ện  í    ấ     n    ấ       ự  

 ế 463 5 
2
,   ử  317   ấy   ứn  n ận  ấ       n  Q n ày 31/10/2001   ấ      

 ã T   uyện H    n    n  T á . Ông Q   ì   ìn  bày    n  ấ     n    ấ  nó  

trên là do ông C n ận   uy n n ư n   ủ   n  B n n    n    n      e  y u 

  u  ủ   n  B. 

X     ấy    ị N        ệ   n  B   ỏ    uận  ố  ấ       n  C  à      ủ  

ông Q  ó  à    ấy   ế    y n ày 25/6/1986  n ưn   n  Q    n    ừ  n ận   ữ 

  ế    ữ       n   ờ  ố  ấ   à  ủ   n  C n n y u   u   á   ịn   n ưn      T   

án  ấ  sơ        ị N    n    n     un   ấ  bản   ín    ấy  ố  ấ       á  

 ịn    ữ       ữ   ế    n    n  n  C   e  y u   u  ủ   n  Q  T       n     

             ị N  á   ịn     n   ó bản   ín    ấy  ố  ấ  n n    n    á  

 ịn   ư    Tuy n   n s u  ó   ị N   n     un   ấ  bản   ín    ấy  ố  ấ   ề 

n ày 25/6/1986      ưn    u   á   ịn    ữ       ữ   ế       n    V n C  T   

C n    n số 364/ THS n ày 18/8/2023  ủ  Phòng K - C n   n   n     ã  ừ 

  ố   ế   uận   á   ịn  d   ẫu s  sán  í    uấ    ện s u  à   ờ        á      

s   ớ   à    ệu   n   á   ịn    ẫu    n     n  ổn  ịn      n   ủ  ơ s   ế  

 uận  
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Ông Q        ệ    uy n n ư n   ấ   ó  à    ấy   ế    y n ưn   ã   ấ  

       y UB D  uyện H  ó   n bản     ến n ư s u: T ử   ấ  số 317  ờ bản    

số 5 d ện  í   517 
2
 ( ấ    n n     n)    ấy   ứn  n ận  ấ    n   u      n  C 

 à  n ày 18/12/1993    u n  ố   ấ   ư    n  C          à  u   ủ  ông B.  

T       n                 ì  n  Q  à   ị N        ờ         ỏ    uận 

     dị     ì    n  ấ   ó   n n à  ủ   n  B  ấ     ị   í    ản    ữ   ủ    ử  

 ấ  317  s u      n  B n ận  àn    n    ì  n  B dỡ n à       ấ       n  C, 

n ư  ậy  ã       ấy    n    ả    ỏ    uận  ố  ấ   Hơn nữ    ị N      ằn      

 ố    n  ấ   à  á       à bờ      à d  dờ  n à  à    n         (   n    n dỡ 

nhà cho ông C  ấ  n à)    n    ờ   n  B  ấ        n n à  ũn       ư    ấ      

 ị   í  ộ   ó   ủ    ử   ấ  6    9  (d ện  í   n ỏ)   e    n  y u   u  ủ   n  

C  Từ           ấ       ến n y  n  B    n   ó   n       n  ấ    ấy 

C  SD   

Ông C s n  ắ   à  n   1990     ấ  n à n  y   ữ   ấ     n    ấ   à     

02 n ườ    n  ấ  n à   á   ộ (n à  n  L1 và nhà cháu N1)  n ưn   n  B  ũn  

   n   ó    n    ấ    

   n   ứn :  n  N4 khai ông B  à  n   uộ   ủ   n   ó bán      n  C 

là cha     ủ   n  N4 và ông B  ó   n   n ờ    n  ấ    n  T6 (bà con chú bác 

 ớ  B) khai ông B  ố  ấ       n  C n ưn   n  C    n  nu    á  s u      ố  ấ  

thì ông C  ấ  n à  à s u này  ó bán   y    n    ì    n  b ế     ận   ấy  ờ  

     n  n   ứn   à n ườ   ó qu n  ệ    n   uộ  n n   ư  bả   ả   ín    á   

quan.  

 u  nộ  dun     n       ấy   ỏ    uận   ữ   n  B và ông C  à   uy n 

n ư n   SD   ố   ớ  d ện  í    ấ     n    ấ    n  Q        ướ    y     b n 

còn thân thích nhau nên cho ông B  ấ  n à   n ờ    n  ộ     n  ấ  d ện  í   

n  n  6  dà  6    ì  ậy T   án  ấ  sơ         n    ấ  n ận y u   u  ủ  

ông B  ề   ệ    ả      ấ   à  ó   n  ứ  T       n               Hộ    n       ử 

      ả    ữ   n  Q  à   ị N thì ông Q   n     á    SD      ông B  ộ  

   n d ện  í     e    ện    n   ấ    n   ó   n n à  ủ   n  B n ưn    ị N 

   n    n     à y u   u   ả       àn bộ  ấ     n    ấ   Tuy n   n  n  Q   n  

  ế   ấ    ấy   ứn  n ận  SD       y   ền  ủ     n  àn  TMC    á      n 

T àn    ố H, C   n án   1 số   ền 650    ệu   n     y         n          

      n  T3     d ện    n  àn    ìn  bày  ẫn   ữ n uy n  ấ   ả nộ  dun   ủ  
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H     n    ế   ấ  số 32715/19M /H B  n ày 28/10/2019 H2, vì ông Q 

      ộ     n  ấ       n  B ản   ư n   ến   ệ    u     n   Vì  ậy   ệ   n  

Q   ốn  n ấ   á    SD   ố   ớ   ộ     n d ện  í    ấ  d   n  Q   n    ế 

  ấ      b n   ứ b   à    n    ù     quy  ịn   ủ    á   uậ   D   ó y u   u 

kháng cáo củ   n  B  à    n   ó  ơ s   

 uậ  sư   uy n     T7 bả   ệ quyền          n  B  ề n  ị sử  bản án 

sơ         ấ  n ận y u   u  ủ   n  B  ề   ệ    uộ       ấ   ố  à    n   ó  ơ 

s  n n    n    ấ  n ận  

Ông         B1 bả   ệ quyền           áu N1, cháu L4  ề n  ị    n  

  ấ  n ận y u   u   án   á   ủ   n  B    ữ n uy n bản án sơ       à  ó   n 

 ứ n n   ấ  n ận  

    d ện V ện      sá  n  n d n   n    n  T á   ề n  ị   ấ  n ận  ộ  

   n y u   u   án   á   ủ   n  B  sử   ộ     n bản án sơ       à  ó  ộ  

   n  ơ s  n n   ấ  n ận  ộ     n  

D   ó    n    ấ  n ận y u   u   án   á   ủ   n  B    ữ n uy n bản 

án sơ       Cá     n   á     n   ó   án   á     án  n  ị  ó   ệu  ự    á  

 uậ  

 [4] Về án   í:  n  B  ư      n   ền án   í d n sự           d   à 

n ườ       uổ   à  ó  ơn   n    n án   í d n sự            

Vì  á   ẽ  rên; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

C n  ứ     ản 3   ều 26            ản 1   ều 35            ản 1   ều 

39     ản 1  4   ều 91     ản 2   ều 227     ản 1   ều 228     ản 2   ều 

229    ều 144     ản 1   ều 157     ản 1   ều 158     ản 1   ều 308  ủ  Bộ 

 uậ  Tố  ụn  d n sự;           ản 1   ều 12     ản 6   ều 15     ản 3   ều 

26            ản 2   ều 27  ủ     ị quyế  326/2016/UBTV H14 n ày 30 

  án  12 n   2016  ủ  Ủy b n   ườn   ụ  uố   ộ  quy  ịn   ề án   í   ệ   í 

Tòa án. 

1     n    ấ  n ận y u   u   án   á   ủ   n    uy n V n B. 

G ữ n uy n bản án sơ       

2     n    ấ  n ận y u   u  ủ   n    uy n V n B   ề   ệ  y u   u 
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anh    V n   cho ông B   uộ         n  ấ   ó d ện  í   463 5 
2
    n       

    ừ  ố  M2  M3  M4  M5      ề  ố  M2   uộ   ộ     n   ử   ấ  số 317  ờ 

bản    số 05               ã T   uyện H   ự d   ộ  n     V n    ứn    n 

quyền sử dụn   ấ   

Kèm theo sơ đồ đo đạc hiện trạng đất tranh chấp ngày 09/5/2023 của 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện H, tỉnh Đồng Tháp. 

3  Về       í  e            ịn        ỗ:  n  Nguy n V n B   ịu 

2 271 000  (H      ệu          bảy  ươ   ố  n  ìn   n )    ị   uy n T ị 

Tuyế     à n ườ      d ện   e  ủy quyền  ủ   n  B  ã     ứn   à     xong.  

4  Về án   í:  n    uy n V n B  ư      n   ền án   í d n sự sơ      

 à án   í d n sự            

T ườn      bản án  ư        àn    e  quy  ịn        ều 2  uậ  T   

 àn  án d n sự   ì n ườ   ư        àn  án  n ườ    ả       àn  án  ó quyền 

  ỏ    uận      àn  án  y u   u      àn  án   ự n uyện      àn  án   ặ  bị 

 ưỡn    ế      àn  án   e  quy  ịn       á    ều 6  7  7   7b  à 9  uậ  T   

 àn  án d n sự;   ờ    ệu      àn  án  ư     ự    ện   e  quy  ịn        ều 30 

 uậ  T    àn  án d n sự  

Bản án            ó   ệu  ự    á   uậ      ừ n ày  uy n án /  

Nơi nhận: 

- V S D   n    n  T á ; 

-    n   T V  à THA TA D   n   T; 

- TA D  uyện H n    ự; 

- C    ụ  THADS  uyện H n    ự; 

-  ươn  sự; 

-  ưu: VT  HSVA  TDS  

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


